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Họ, tên thí sinh: ................................................................. Lớp: ............... Mã đề 101 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu, 6 điểm)

Câu 1: Trường hợp nào sau đây vật không thể coi là chất điểm?
A. Hà Nội trên bản đồ Việt Nam.
B. Học sinh chạy trong lớp.

C. Trái Đất chuyển động quay quanh Mặt Trời.
D. Ô tô chuyển động từ Bắc vào Nam.

Câu 2: Chọn ý sai. Chuyển động thẳng đều có
A. tốc độ trung bình trên mọi quãng đường bằng nhau.

B. quãng đường vật đi được bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.

C. tốc độ tăng đều sau những quãng đường bằng nhau.

D. quỹ đạo là một đường thẳng.

Câu 3: Điều nào sau đây là không đúng? Khi tiến hành thí nghiệm đo các thông số của mạch điện, cần phải

A. kiểm tra thật kĩ các mối nối của mạch điện, chốt cắm của các thiết bị đo trước khi nối mạch điện vào nguồn.

B. đảm bảo khu vực đặt mạch điện không bị ướt hoặc có nước gần mạch điện.

C. gỡ tất cả các thiết bị đo ra khỏi mạch điện trong quá trình thí nghiệm đề phòng cháy nổ thiết bị đo.

D. hiệu chỉnh các thiết bị đo về thang đo phù hợp.

Câu 4: Đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động là
A. tốc độ.
B. tọa độ.
C. thời gian.
D. quãng đường đi.

Câu 5: Phương pháp nghiên cứu của vật lí là

A. phương pháp lí thuyết, mọi lĩnh vực của vật lí chỉ cần dùng phương pháp lí thuyết để nghiên cứu.

B. cả phương pháp lí thuyết và phương pháp thực nghiệm, hai phương pháp có tính bổ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính quyết định.

C. cả phương pháp lí thuyết và phương pháp thực nghiệm, hai phương pháp có tính bổ trợ cho nhau, trong đó phương pháp lí thuyết có tính quyết định.

D. phương pháp thực nghiệm, mọi lĩnh vực của vật lí chỉ cần dùng phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu.

Câu 6: Để đo lực kéo tác dụng lên vật m, chỉ cần dùng dụng cụ đo là
A. lực kế.
B. thước mét.
C. cân.
D. đồng hồ.

Câu 7: Mục tiêu của vật lí là

A. khám phá sự vận động của con người.

B. tìm quy luật về sự chuyển động của các hành tinh.

C. tìm quy luật chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng.

D. tìm ra cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.

Câu 8: Để tính tuổi của các loài thực vật, động vật có thể dùng các đơn vị là ngày, tháng, năm, … Thứ nguyên của tuổi là
A. M.
B. J.
C. T.
D. K.

Câu 9: Đại lượng nào không phải là đại lượng cơ bản của hệ SI?
A. Khối lượng.
B. Thời gian.
C. Quãng đường.
D. Vận tốc.
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Câu 10: Ý nghĩa của biển báo sau đây là gì?

A. Khu vực có hóa chất.
B. Khu vực được sử dụng lửa.

C. Khu vực có chất phóng xạ.
D. Khu vực rửa dụng cụ thí nghiệm.

Câu 11: Đối tượng nghiên cứu của vật lí là

A. chuyển động của các loại phương tiện giao thông.

B. các loại vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng.

C. năng lượng điện và ứng dụng của năng lượng điện vào đời sống.

D. các ngôi sao và các hành tinh.

Câu 12: Những ngành nghiên cứu nào thuộc về vật lí?

A. Cơ học, nhiệt học, vật chất vô cơ.
B. Nhiệt học, quang học, sinh vật học.

C. Cơ học, nhiệt học, điện học, quang học.
D. Điện học, quang học, vật chất hữu cơ.

Câu 13: Khi tiến hành thí nghiệm, cần phải

A. thảo luận nhóm để thống nhất quy tắc riêng của nhóm, có thể bỏ qua quy tắc an toàn của phòng thí nghiệm.

B. tiến hành thí nghiệm với thời gian ngắn nhất, không cần tuân thủ các quy tắc của phòng thí nghiệm.

C. tự đề xuất các quy tắc thí nghiệm để có thể tiến hành thí nghiệm nhanh nhất.

D. tuân theo các quy tắc an toàn của phòng thí nghiệm, hướng dẫn của giáo viên.

Câu 14: Trường hợp nào dưới đây quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng?
A. Hòn đá được ném theo phương ngang.
B. Hòn đá rơi từ độ cao 2 m.

C. Đoàn tàu đi từ Hà Nội về Hải Phòng.
D. Tờ báo rơi tự do trong gió.

Câu 15: Một người ngồi trên xe đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng, nếu lấy vật làm mốc là tài xế đang lái xe thì vật chuyển động là
A. hành khách đang ngồi trên xe.
B. xe ô tô.

C. bóng đèn trên xe.
D. cột đèn bên đường.

Câu 16: Chọn phát biểu đúng.

A. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.

B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

C. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương.

D. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.

Câu 17: “Lúc 8 giờ, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 1, cách Hà Nội 15 km. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì?
A. Thước đo và đồng hồ.
B. Vật làm mốc.

C. Chiều chuyển động.
D. Mốc thời gian.

Câu 18: Chuyển động nào sau đây là chuyển động đều?

A. Chuyển động của xe máy khi đi đường quốc lộ.

B. Chuyển động của đầu kim giây đồng hồ.

C. Chuyển động của một xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.

D. Chuyển động của một viên bi lăn trên đất.

Câu 19: Khi đo lực kéo tác dụng lên vật m, kết quả thu được là 
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N thì
A. sai số tuyệt đối của phép đo là 0,095 N.
B. kết quả chính xác của phép đo là 12,845 N.

C. sai số tương tối của phép đo là 0,095%.
D. giá trị trung bình của phép đo là 0,095 N.

Câu 20: Một máy bay phản lực có tốc độ 700 km/h. Nếu muốn bay liên tục trên khoảng cách 1400 km thì máy bay phải bay trong thời gian là
A. 2 giờ.
B. 3 giờ.
C. 2 giờ 30 phút.
D. 1 giờ 30 phút.

Câu 21: Diện tích của hình chữ nhật tính theo công thức S = a.b (a là chiều rộng, b là chiều dài). Thứ nguyên của diện tích là
A. L3.
B. L.
C. L-2.
D. L2.

Câu 22: Một xe xuất phát lúc 7 giờ 15 phút sáng từ thành phố M, chuyển động thẳng đều tới thành phố N, cách thành phố M 90 km. Biết tốc độ của xe là 60 km/h, xe đến thành phố N lúc mấy giờ?
A. 9 giờ 45 phút.
B. 8 giờ 30 phút.
C. 9 giờ 30 phút.
D. 8 giờ 45 phút.

Câu 23: Khi đo quãng đường di chuyển của vật m, kết quả thu được là 
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cm. Sai số tương đối của phép đo này là
A. 1,228 %.
B. 1,213%.
C. 1,546 %.
D. 0,012 %.

Câu 24: Năng lượng có đơn vị chuẩn là J, một động cơ tạo ra năng lượng 3,2 kJ thì đổi sang đơn vị chuẩn sẽ là
A. 3200 J.
B. 32 J.
C. 320 J.
D. 32000 J.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm)

Dùng thước có độ chia nhỏ nhất 0,02 cm để đo 4 lần chiều dài của một vật hình trụ. Kết quả đo được cho ở bảng sau:

	Lần đo
	1
	2
	3
	4

	Chiều dài l (cm)
	3,29
	3,36
	3,32
	3,27


Hãy tính chiều dài trung bình của vật, sai số tuyệt đối và sai số tương đối của phép đo. Biểu diễn kết quả đo này.

Bài 2: (1 điểm) 
Một người đi xe đạp lên dốc với tốc độ 2 m/s trong 50 s, sau đó xuống dốc với tốc độ 4 m/s trong 30 s. Tính tốc độ trung bình của người đi xe đạp trong cả quá trình chuyển động.

Bài 3: (1 điểm)  

Hai anh em bơi trong bể bơi thiếu niên có chiều dài 20 m. Hai anh em xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì người em dừng lại nghỉ, còn người anh quay lại bơi tiếp về đầu bể mới nghỉ. Tính quãng đường bơi được và độ dịch chuyển của hai anh em.
………….. Hết …………
Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm.
ĐÁP ÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu, 6 điểm)
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	4
	5
	6
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	8
	9
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	11
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	13
	14
	15
	16
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	21
	22
	23
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	D
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	A
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B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Mã đề 101 

	Bài
	Ý
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1

(2 điểm)
	
	- Chiều dài trung bình: 
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- Sai số tuyệt đối trung bình
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- Sai số dụng cụ: 
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- Sai số tuyệt đối: 
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- Sai số tương đối: 
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- Kết quả đo: 
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	0,25

0,5
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

	2

(1 điểm)
	
	 s1 = v1.t1 = 100 (m); s2 = v2.t2 = 120(m)
- Tốc độ trung bình của người đi xe đạp cả quá trình chuyển động: 
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	3

(1 điểm)
	
	- Quãng đường bơi được của người em: sem = 20 m

- Độ dịch chuyển của người em: dem = 20 m

- Quãng đường bơi được của người anh: sanh = 40 m

- Độ dịch chuyển của người anh: danh = 0
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